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TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG 

ĐƠN VỊ: KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH 

 

ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN LẦN 2 

THI KẾT THÚC HỌC PHẦN 

Học kỳ 2, năm học 2023-2024 

 

I. Thông tin chung 

Tên học phần:  Tiếng Việt thực hành 

Mã học phần:  71EBAS10012 Số tín chỉ: 2 

Mã nhóm lớp học phần:  232_71EBAS10012_23, 232_71EBAS10012_01, 

232_71EBAS10012_02 

Hình thức thi: Trắc nghiệm kết hợp Tự luận Thời gian làm bài:  60 phút 

Thí sinh được tham khảo tài liệu: ☐ Có ☒ Không 

  

Cách thức nộp bài phần tự luận (Giảng viên ghi rõ yêu cầu): 

- SV gõ trực tiếp trên khung trả lời của hệ thống thi cho phần trắc nghiệm và câu 1 phần tự 

luận 

- Upload file bài làm cho câu 2 phần tự luận (file pdf); 

II. Các yêu cầu của đề thi nhằm đáp ứng CLO 

  

Ký 

hiệu 

CLO 

Nội dung CLO  

Hình 

thức 

đánh giá 

Trọng số CLO 

trong thành phần 

đánh giá (%) 

Câu 

hỏi 

thi số 

Điểm 

số 

tối đa 

Lấy dữ 

liệu đo 

lường 

mức đạt 

PLO/PI 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

CLO1 

Nắm vững quy tắc 

dùng từ, viết câu 

tiếng Việt; quy tắc 

soạn thảo đoạn 

văn và liên kết các 

đoạn văn thành 

văn bản hoàn 

chỉnh. 

Trắc 

nghiệm 
30% 

Phần 

1, 

Câu 1  

3.0 
PLO1,  

PI 1.1. 

CLO2 

Vận dụng nguyên 

tắc văn bản vào 

việc tạo lập văn 

bản theo phong 

cách chức năng. 

Tự luận 30% 

Phần 

2, 

Câu 

1 

3.0 

PLO1,  

PI 1.1; 

PLO6, PI 

6.1 
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CLO3 

Thực hiện hiệu 

quả kỹ năng soạn 

thảo và biên tập 

văn bản tiếng Việt 

theo phong cách 

chức năng. 

Tự luận 40% 
Phần 

2, 

Câu 1 
4.0 

PLO1,  

PI 1.1; 

PLO6, PI 

6.1. 

 

III. Nội dung câu hỏi thi 

  

PHẦN TRẮC NGHIỆM (6 câu + 0,5 điểm/câu) 

Câu 1. Chọn đáp án SAI: 

Bản báo cáo công việc cần được viết ngắn gọn, súc tích và đầy đủ để ai nhìn vào cũng hiểu. 

Đặc biệt, tránh sử dụng những từ ngữ phô trương, hoa mỹ. Nếu cần thiết, hãy sử dụng bảng 

số liệu hoặc bản đồ minh hoạ cho dễ hiểu. 

A. bản đồ 

B. súc tích 

C. bản báo cáo 

D. hoa mỹ 

ANSWER: A 

 

Câu 2. Chọn đáp án SAI chính tả: 

Buôn chuyện, soi mói, chỉ trích, dèm pha trong môi trường công sở tưởng chừng như vô hại 

nhưng kỳ thực đang tàn phá thể chất và tinh thần của rất nhiều người.   

A. dèm pha 

B. kỳ thực 

C. soi mói 

D. chỉ trích 

ANSWER: A 

 

Câu 3. Quy định căn lề phải đối với văn bản hành chính là bao nhiêu theo Nghị định 

30/2020/NĐ-CP? 

A. 1,5 cm 

B. 3,5 cm 

C. 2,5 cm 

D. 2,25 cm 

ANSWER: A 

 

Câu 4. Chọn đáp án đúng: 

Hãy ... nguyện vọng lên cấp trên để được tăng lương. 

A. đề đạt 

B.  đề bạt 

C.  đề cử 

D.  đề nghị 

ANSWER: A 

 

Câu 5. Ngày tháng nào sau đây viết đúng trong các giấy tờ hành chính? 

A. Thứ Ba, ngày 03 tháng 02 năm 2022 

B. Thứ Ba, ngày 21 tháng 07 năm 2022 
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C. Thứ Sáu, ngày 18 tháng 1 năm 2022 

D. Thứ Năm, ngày 04 tháng 09 năm 2022 

ANSWER: A 

 

Câu 6. Bản sao lục là? 

A. Bản sao của bản sao y 

B.  Bản sao của bản gốc  

C.  Bản sao phần nội dung của bản sao y 

D.  Bản sao phần nội dung của bản gốc 

ANSWER: A 

 

 

PHẦN TỰ LUẬN (tổng số câu hỏi + thang điểm từng câu hỏi) 

 

Câu hỏi 1: (03 câu + 01 điểm/câu) 

Chữa lỗi sai những câu sau: 

1a) Thông qua thư mục sách kinh tế do đó cán bộ thư viện biết được nội dung của từng ấn 

phẩm. 

1b) Con người là tài sản quan trọng nhất của một tổ chức lỉnh vực quản lý nhân sự đóng vai 

trò vô cùng quan trọng để tạo và duy trì sự phát triển bền vửng cho doanh nghiệp. 

1c) Trích dẫn sau bị sai quy cách APA, hãy sửa lại cho đúng: 

PGS. TS. Nguyễn Ái Đoàn. Giáo Trình Kinh Tế Học Vĩ Mô. 2007. NXB Bách Khoa Hà Nội. 

 

Câu hỏi 2: (01 câu + 04 điểm/câu) 

Đọc tình huống sau và thực hiện theo yêu cầu: 

Cửa hàng trà sữa do bạn quản lý hiện đang sụt giảm doanh thu trầm trọng do cơ sở vật chất 

đang bị xuống cấp. Hãy lập một đơn kiến nghị để được Ban Giám đốc duyệt chi tiền nâng cấp 

cửa hàng.  

Tên công ty: Công ty TNHH N&A Bubble Tea 

Tên CEO: Trần Hoàng Minh 

 

 

Cách thức nộp file: Nộp file PDF lên CTE. 

 

 

ĐÁP ÁN PHẦN TỰ LUẬN VÀ THANG ĐIỂM 

 
Phần câu hỏi Nội dung đáp án Thang điểm Ghi chú 

II. Tự luận 6.0  

Câu 1  3.0  

Câu 1a Qua việc xem thư mục sách kinh tế, cán bộ 

thư viện biết được tên của từng ấn phẩm. 

1.0  

Câu 1b Vì con người là tài sản quan trọng nhất của 

một tổ chức nên lĩnh vực quản lý nhân sự 

đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc 

tạo lập và duy trì sự phát triển bền vững 

cho doanh nghiệp. 

1.0  

Câu 1c Nguyễn Ái Đoàn. (2007). Giáo trình kinh 

tế học vĩ mô. NXB Bách Khoa Hà Nội. 

1.0  
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Câu 2 Soạn tờ đơn kiến nghị 4.0  

 Truyền tải thông điệp của văn bản rõ ràng, 

lập luận chặt chẽ, hợp lý. 

1.0 SV Nộp 

file PDF 

lên CTE.  Không mắc lỗi chính tả, lỗi dùng từ, hành 

văn mạch lạc, không mắc lỗi cú pháp. 

1.0 

 Trình bày văn bản đúng quy cách: có quốc 

hiệu, tiêu ngữ, gửi đúng người nhận, 

format đúng yêu cầu văn bản hành chính 

theo Nghị định 30. 

1.5 

 Sắp xếp các luận điểm trong văn bản rõ 

ràng theo các phần, đoạn; bố cục hợp lý. 

0.5 

 Điểm tổng 10.0  

 

  TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 4 năm 2024 

 Người duyệt đề Giảng viên ra đề 

   
 ThS. Lê Thị Gấm ThS. Võ Thị Hằng Nga 


